PHẦN 2 – HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ 1:  TỨ GIÁC
I, KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Tứ giác:Tổng các góc trong của một giác bằng  3600.
[image: ]2. Hình thang:
   
 
   a) Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song
   b) Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.
   c) Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
[image: ]      *Trong hình thang cân :
        -Hai cạnh bên bằng nhau.
        -Hai đường chéo bằng nhau.
      *Dấu hiệu nhận biết :
        -Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.
        -Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
[image: ]3. Đường trung bình của tam giác, của hình thang:
   


  
*Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nữa cạnh ấy.
   *Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nữa tổng hai đáy.
[image: ]4.Đối xứng trục:
   *Hai điểm A và A’ là đối xứng nhau qua đường thẳng d nếu d là trung trực của AA’.
   *Đường thẳng, góc, tam giác đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.
   *Hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáylàm trục đối xứng.
5. Hình bình hành:
   *Hình bình hành là tứ giác có 
các cạnh đối song song.
 (hay hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song song)
[image: ] *Trong hình bình hành :
      + Các cạnh đối bằng nhau.
      + Các góc đối bằng nhau.
      + Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.   
*Dấu hiệu nhận biết :
      + Tứ giác có các cạnh đối song song.
      + Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.
      + Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.
      + Tứ giác có các góc đối bằng nhau.
[image: ]      + Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
6. Đối xứng tâm:
   *Hai điểm A và A’ gọi là đối xứng nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của AA’
   *Đường thẳng, góc, tam giác đối xứng nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
   *Hình bình hành nhận giao điểm của hai đường chéo làm tâm đối xứng.
7. Hình chữ nhật: 
   *Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông.
   *Trong hình chữ nhật : Hai đường chéo bằng nhau.
[image: ]   *Dấu hiệu nhận biết :
       + Tứ giác có 3 góc vuông.
       + Hình thang cân có một góc vuông.
       + Hình bình hành có một góc vuông.
       + Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
[image: ]8. Trung tuyến của tam giác vuông 
   *Trong tam giác vuông , trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nữa cạnh huyền.
   *Nếu một tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh bằng nữa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
9. Hình thoi:
[image: ]   *Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
   *Trong hình thoi :
      + Hai đường chéo vuông góc.
      + Hai đường chéo là phân 
giác của các góc của hình thoi.
   *Dấu hiệu nhận biết :
      + Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
      + Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau.
      + Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc.
      + Hình bình hành có 1 đường 
chéo là phân giác của một góc.    	
10. Hình vuông:
   *Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
   *Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
[image: ]*Dấu hiệu nhận biết :
      + Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau.
      + Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc.
      + Hình chữ nhật có 1 đường chéo là phân giác của một góc.
      + Hình thoi có 1 góc vuông.
      + Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.
II. BÀI TẬP












Ví dụ 1. Cho tam giác  vuông tại . Gọi  là đường phân giác của góc  ( thuộc ), từ  kẻ  và  lần lượt vuông góc với  và . Chứng minh rằng  là hình vuông.
[image: ]Lời giải



Xét tứ giác  có  nên tứ giác  là hình chữ nhật.


Mà  là đường chéo đồng thời là đường phân giác nên tứ giác  là hình vuông.






[image: ]Ví dụ 2. Cho hình vuông . Trên các cạnh ,  lần lượt lấy các điểm ,  sao cho . Chứng minh:


a) Các tam giác  và  bằng nhau.

b) .
Lời giải

a) Có  (c.g.c)




b) Gọi  là giao điểm của  và . Ta có .

Có .











Ví dụ 3. Cho tam giác  vuông tại ,  là một điểm thuộc cạnh . Qua  vẽ các đường thẳng song song với  và , chúng cắt các cạnh ,  theo thứ tự tại  và .

a) Tứ giác  là hình gì?



b) Xác định vị trí điểm  trên cạnh  để tứ giác  là hình vuông.
[image: ]Lời giải



a) Tứ giác  có  nên tứ giác  là hình chữ nhật.



b) Để tứ giác  là hình vuông thì đường chéo  trở thành đường phân giác của góc 





  là giao điểm của đường phân giác trong góc  với .
Bài 1.   Cho [image: ] vuông tại A biết AB = 6cm; AC = 8cm. M là trung điểm cạnh BC.
a)Tính AM ?
b) Gọi N là trung điểm cạnh AB và D là điểm đối xứng với N qua tâm M. Chứng minh tứ giác NBDC là hình bình hành ?
c) Chứng minh NC = AD.
Bài 2. 
Cho tam giác ABC vuông tại A, có BN, CM là 2 trung tuyến cắt nhau tại G. Gọi E và F lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BG và CG.
a) Chứng minh: Tứ giác MNFE là hình bình hành.
b) Gọi Q là giao điểm của AG và BC; Chứng minh AQ = MN.
c) Gọi O là giao điểm của BN và MQ. Gọi I là giao điểm AQ và MN. Chứng minh OI = AB
Bài 3:Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA của tứ giác ABCD.
   a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.
   b) Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để tứ giác MNPQ là :
          i) Hình chữ nhật
          ii) Hình thoi
          iii) Hình vuông


Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có AD = 2.AB , . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD . a) Chứng minh : AE  BF.
         b) Chứng minh : BFDC là hình thang cân.

         c) Tính .
         d) Lấy M đối xứng với A qua B. Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật. Suy ra M, E, D thẳng hàng.
Bài 5: Cho hình vuông ABCD, E là điểm trên cạnh DC ; F là điểm trên tia đối của tia BC sao cho 
BF = DE.

   a) Chứng minh :  vuông cân.
   b) Gọi I là trung điểm EF . Chứng minh I thuộc BD.
   c) Lấy K đối xứng với A qua I . Chứng minh tứ giác AEKF là hình vuông.
Bài 6:Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. Gọi AM là trung tuyến của tam giác.
   a) Tính độ dài AM.
   b) Kẻ MD vuông góc với AB, ME vuông góc với AC. Tứ giác ADME có dạng đặc biệt nào ?
   c) Tứ giác DECB có dạng đặc biệt nào ?
Bài 7:Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. 
a) Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi.
b) Gọi I là trung điểm của AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng.
c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.

Bài 8: Cho  các đường trung tung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi H là trung điểm của GB, K là trung điểm của GC.
a) Chứng minh tứ giác DEHK là hình bình hành.

b)   có điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật ?
c)   Nếu BD  CE thì tứ giác DEHK là hình gì ?
III. BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1.  Cho tam giác ABC vuông tại A có [image: ]. Kẻ tia Ax song song với BC. Trên Ax lấy điểm D sao cho AD = DC.
	a) Tính số đo các góc [image: ].
	b) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
	c) Gọi E là trung điểm của BC. Chứng minh tứ giác ADEB là hình thoi.
Bài 2.  Cho ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của  AB, BC, CD, DA. Gọi K là giao điểm của AC và DM, L là trung điểm của BD và CM.
	a) Tứ giác MNPQ là hình gì?
	b) Tứ giác MDPB là hình gì?	c) Chứng minh: AK = KL = LC.
Bài 3.  Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F thứ tự là trung điểm của AB và CD.
	a) Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì?
	b) Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tứ giác EMFN  là hình chữ nhật.
	c) Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì để EMFN là hình vuông?

CHỦ ĐỀ 2: ĐỊNH LÝ TALET
1.Đoạn thẳng tỉ lệ.


[image: ]Hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng  và  nếu có tỉ lệ thức

.
2. Định lí Thales .
· Định lí: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ta trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ
· 
Trong hình vẽ, nếu MN // BC thì  .


[image: ]Do đó . Suy ra ;

· Định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
· [image: ]Trong hình vẽ, nếu có một trong hai tỉ lệ thức :

 thì ta cũng có MN // BC;
4. Hệ quả của định lí Thales đảo

· Hệ quả: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.
Cho tam giác ABC, đường thẳng d song song với cạnh BC lần lượt cắt các cạnh AB; AC tại M và N. Khi đó , ta có :

; 
· Chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng d song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
	[image: ]
	[image: ]


2, Đường trung bình 
[image: ]a,. Định nghĩa
· Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

.
· Mỗi tam giác có ba đường trung bình.
b. Tính chất
· Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng một nửa cạnh ấy.
[image: ]Theo hình bên,


 là đường trung bình của 
[image: ]c. Định lý đường trung bình của tam giác
· Trong một tam giác, nếu một đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba của tam giác đó.

.
3, Định lí đường phân giác của góc
· Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn thẳng ấy.
	GT
	

 là tia phân giác của 

	   KL
	
.


[image: ]

II, BÀI TÂP
DẠNG 1: ĐỊNH LÝ TALET
Ví dụ 1. 






Đoạn thẳng  gấp  lần đoạn thẳng , đoạn thẳng  gấp  lần đoạn thẳng . 


a)  Tính tỉ số của hai đoạn thẳng  và . 	






b)  Cho biết đoạn thẳng  cm và  cm; hỏi hai đoạn thẳng  và  có tỉ lệ với đoạn thẳng  và  không? 	      
Lời giải

a) .





b) . Vậy hai đoạn thẳng  và  tỉ lệ với đoạn thẳng  và .








Ví dụ 2. Cho hình thang  có  và . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên ,  theo thứ tự tại , . Chứng minh



a) ;	b) ;	c) .
Lời giải



Gọi giao điểm của  và  là . 




[image: ]a)  Vì  nên  và  nên . 


Từ  điều trên suy ra . 



b) Theo ý a) ta có  nên theo tính chất của tỉ lệ thức suy ra . Vậy .

c) Theo ý b) ta có  nên theo tính chất của tỉ lệ thức suy ra

.

Vậy .







Ví dụ 3. Cho hình thang . Gọi trung điểm của các đường chéo  và  lần lượt là . Chứng minh rằng ,  và  song song với nhau.
Lời giải



[image: ]Gọi giao điểm của hai đường chéo là . Vì  nên 

.

Suy ra .


Từ  và . 

Suy ra .


Theo tính chất của tỉ lệ thức ta có  hay .




Áp dụng định lý Ta-lét đảo suy ra  mà  (do  là hình thang) nên .






Bài 1: Đoạn thẳng  gấp  lần đoạn thẳng , đoạn thẳng  gấp  lần đoạn thẳng . 



a)  Tính tỉ số của hai đoạn thẳng  và . 	ĐS: .






b)  Cho biết đoạn thẳng  cm và  cm; hỏi hai đoạn thẳng  và  có tỉ lệ với đoạn thẳng  và  không?

Bài 2: Tính  trong các trường hợp sau.
a) [image: ]	b) [image: ]	c) [image: ]


Bài 3: Tính  trong các trường hợp sau
a) [image: ]	b) [image: ]








 Bài 4: Cho hình thang  có  và . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên ,  theo thứ tự tại , . Chứng minh



a) ;	b) ;	c) .





Bài 5. Cho hình thang . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên  và các đường chéo  lần lượt tại . Chứng minh


a) .	b) .







Bài 6: Cho tam giác  có cm. Trên đường cao  lấy các điểm  sao cho . Qua  vẽ các đường thẳng .


a) Tính độ dài các đoạn thẳng  và .




b) Tính diện tích tứ giác , biết rằng diện tích của tam giác  là  cm.
Dạng 2: Đường trung bình

Ví dụ 1. Tìm độ dài  trong các hình sau
	[image: ]	[image: ]
	a)	b)
Lời giải
	a) Xét tam giác ABC, ta có
· M là trung điểm của AB;
· N là trung điểm của AC.


 là đường trung bình của .

.
	b) Xét tam giác ABC, ta có
· M là trung điểm của AB;
· N là trung điểm của AC.


 là đường trung bình của .

.












Ví dụ 2. Cho tam giác  vuông tại , , . Qua trung điểm  của , vẽ một đường thẳng song song với  cắt  tại . Tính độ dài .
[image: ]Lời giải






Xét  có  và  nên . Do đó,  là đường trung bình. Suy ra .


Vì  vuông tại  nên 


 .

Vậy .

Bài 1: Tìm độ dài  trong các hình sau
	[image: ]	[image: ]
	a)	b)










Bài 2: Cho tam giác , điểm ,  thuộc  sao cho . Gọi  là trung điểm của ,  là giao điểm của  và . Chứng minh :


a) ;	b) .













[bookmark: MTBlankEqn]Bài 3: Cho tam giác , các đường trung tuyến , . Gọi ,  theo thứ tự là trung điểm của  và . Gọi ,  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh .










Bài 4: Cho tứ giác . Gọi , , ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , , . Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.









Bài 5: Cho tam giác , các đường trung tuyến ,  cắt nhau tại . Gọi ,  lần lượt là trung điểm , . Chứng minh tứ giác  có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.












Bài 6: Cho  là đường trung tuyến của tam giác ,  là trung điểm của đoạn thẳng ,  là trung điểm đoạn thẳng ,  là trung điểm cạnh ,  là trung điểm cạnh . Chứng minh  và .
DẠNG 3: ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

Ví dụ 1.  Tính  trong hình và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.
a) [image: ]	b) [image: ]
Lời giải


Hình a: Do  là đường phân giác trong của góc  nên ta có 




Thay số ta có . Khi đó .



Hình b: Với  và do  là đường phân giác trong của góc  nên theo tính chất đường phân giác ta có
Theo tính chất đường phân giác ta có 

.

VD 2, Tính  trong hình và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.
a) [image: ]	b) [image: ]













Ví dụ 3. Cho tam giác , các đường trung tuyến , . Gọi ,  theo thứ tự là trung điểm của  và . Gọi ,  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh .
[image: ]Lời giải


Xét  có .


Xét  có .



Suy ra ; ; .

.

Vậy .









 Bài 1. Cho tam giác  vuông tại . Kẻ phân giác trong  của  (với ), biết  cm,  cm. Tính độ dài các đoạn thẳng , .









Bài 2: Cho tam giác , trung tuyến . Tia phân giác góc  cắt  tại , tia phân giác góc  cắt cạnh  tại . Chứng minh .







Bài 3: Cho tam giác cân  (), đường phân giác góc  cắt  tại  và cho biết  cm,  cm.




a) Tính , . 	ĐS:  cm;  cm.





b) Đường vuông góc với  tại  cắt đường thẳng  kéo dài tại . Tính .
Bài toán thực tế
1.
 [image: ]
Cây cầu MN bắc qua một con sông có chiều rộng [image: ]. Để đo khoảng cách giữa hai điểm [image: ] và [image: ] nằm trên hai bờ sông, bác Toàn chọn một điểm [image: ] trên đường thẳng [image: ] sao cho ba điểm [image: ], [image: ], [image: ] thẳng hàng (hình vẽ). Trên mặt đất, bác Toàn đo được [image: ] và [image: ]. Em hãy giúp bác Toàn tìm khoảng cách giữa [image: ] và [image: ].
2. 
	








Giữa hai điểm  và  có một cái ao. Để xác định khoảng cách người ta đo được các đoạn thẳng , ,  và . Tính khoảng cách giữa hai điểm  và .

	[image: ]



3.
	Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và E ở hai bên bờ sông, thầy Sâm chọn ba vị trí A, F, C cùng nằm ở một bên bờ sông sao cho ba điểm C, E, B thẳng hàng, ba điểm C, F, A thẳng hàng và AB // FE (như hình vẽ). Sau đó thầy Sâm đo được AF = 40m, FC = 20m, EC = 30m. Hỏi khoảng cách giữa hai vị trí B và E bằng bao nhiêu?

	[image: ]



4.
	Với số liệu được cho trong hình bên. 
Hãy tính khoảng cách DE từ con tàu đến
trạm quan trắc đặt tại điểm E.
	








5. Một người đo chiều cao một cây nhờ một cọc được chôn xuống đất. Cọc cao  và đặt cách cây . Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc  thì nhìn thấy đỉnh cọc và ngọn cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu mét? Biết khoảng cách từ chân đến mắt người là .
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW2023.15.119+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


CHỦ ĐỀ 5: DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ
I, KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1, Thu thập, phân loại dữ liệu
· Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.
· Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,….
· Việc phân loại dữ liệu thống kê phụ thuộc vào những tiêu chí đưa ra, hay nói cách khác, phụ thuộc vào mục đích phân loại.
2,Biểu diễn dữ liệu bằng bảng ,biểu đồ hình quạt tròn, cột, đoạn thẳng.	 
3, Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ
II, BÀI TẬP
DẠNG 1: Thu thập, phân loại dữ liệu 
Ví dụ 1. 
[image: ]Thu thập thông tin về sự phân bố dân cư Việt Nam năm 2020 được dữ liệu thống kê sau :
· Các vùng : Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
· Dân số của các vùng đó  lần lượt là 1078; 134; 212; 109; 779; 424. 

(đơn vị : người / km).
Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.
Lời giải:

Tiêu chí định lượng : 1078; 134; 212; 109; 779; 424. (đơn vị : người / km).
Tiêu chí định tính : Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
Bài 1. Lớp trưởng lớp 8A thống kê số bạn có sở thích môn thể thao trong một lớp như sau :
· Các môn thể thao : Bóng đá, cầu lông, cờ vua, đá cầu.
· Số học sinh yêu thích lần lượt  là : 40 , 19 ,  22 , 10 .
Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí : dữ liệu định tính, dữ liệu định lượng.
Bài 2.Thu thập thông tin tỉ lệ phần trăm phân bố đàn lợn của một số vùng như sau:
· Các vùng : Đồng bằng Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng, Trung du và MN phía Bắc , Bắc Trung Bộ và DHMT, Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.
· Tỉ lệ phần trăm của các vùng lần lượt là : 9%; 21%; 26%; 20%; 8%; 16%.
Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí : dữ liệu định tính, dữ liệu định lượng.
Bài 3. Bạn Nga đã sưu tầm tên những loại cây. Kết quả sưu tầm được như sau : Bồ công anh; Cây sầu riêng; Cây cam;  Cỏ mần trầu; Cây nhọ nồi; Cây mận; Cây ngải cứu.
a/ Bạn Nga sưu tầm được bao nhiêu cây ?
b/ Hãy sắp xếp các loại cây mà bạn Nga đã sưu tầm theo những nhóm sau :
Nhóm 1: Các loại cây ăn quả.
Nhóm 2. Các loại cây thuốc dùng để trị bệnh.
[image: ]Bài 4. Thông tin về sự yêu thích các môn học của 120 em học sinh khối 8 được cho bởi biểu đồ hình quạt tròn sau: :





Theo em thông tin đó đã hợp lí chưa ? Vì sao ?
[image: ]DẠNG 2: Biểu diễn dữ liệu
Bài 1.
Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn trị giá xuất khẩu lớn của các mặt hàng điện thoại & linh kiện; hàng dệt, may; Giày dép; Gỗ và sp gỗ trong 15 ngày đầu năm 2023 và cùng kỳ năm 2022 .   (Nguồn : Tổng cục hải quan)
Lập bảng số liệu trị giá xuất khẩu lớn của các mặt hàng trên trong 15 ngày đầu năm 2023 và cùng kỳ năm 2022 (đơn vị : Tỷ USD).
	                            Hàng hóa

  Thời gian
	Điện thoại & linh kiện
	Hàng dệt, may
	Giày dép
	Gỗ & sp gỗ

	1/1/2022 – 15/1/2022
	?

	?

	?

	?


	1/1/2023 – 15/1/2023
	?

	?

	?

	?




Bài 2.Thống kê số lượng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 lần lượt là 179, 204, 206, 237, 237. (Nguồn : Niêm giám thống kê 2021).
a/ Lập bảng số liệu thống kê số lượng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh trong các năm trên theo mẫu sau :
	Năm
	2015
	2018
	2019
	2020
	2021

	Số lượng 
siêu thị
	
	
	
	
	


b/ Hãy hoàn thành biểu đồ hình bên dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số lượng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021[image: ][image: ]

DẠNG 3: Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ
Bài 1 Số lượng chợ ở Quãng Ngãi qua các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 là 
	Năm
	2015
	2018
	2019
	2020
	2021

	Số lượng chợ
	158
	147
	145
	146
	146






a/ Năm 2021 số lượng chợ giảm đi so với năm 2015 là bao nhiêu chợ?
b/ Theo số liệu trên , số lượng chợ Quãng Ngãi năm 2020 là 146 chợ không tăng so với năm nào ?
c/ Số lượng chợ ở Quãng Ngãi trong năm 2019 chiếm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 ?
d/ Số lượng chợ ở Quãng Ngãi trong năm 2015 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
Bài 2. 
Sốcây được trồng trong vườn nhà bác Hoàng là :
	Loại cây
	Nhãn
	Xoài
	Mận
	Dừa
	Ổi

	Số cây
	20
	35
	25
	10
	120


a/ Tính tổng số cây trong vườn nhà bác Hoàng.
b/ Hỏi cây dừa chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn ?
c/ Bạn Nhàn có một nhận định sau “ Số cây mận trong vườn nhà bác Hoàng giảm 79,2%  so với số cây ổi”. Theo em bạn Nhàn nhận định như thế có chính xác không ?
Bài 3. [image: ]               [image: ] biểu đồ bài 4
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số lượng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 
a/ Năm 2018 số lượng siêu thị tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
b/ Năm 2020 số lượng siêu thị tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
c/ Theo số liệu trên, năm 2021 TP. Hồ Chí Minh  có số lượng siêu thị là 237 siêu thị, không tăng so với năm nào ?
d/ Đề xuất một số giải pháp để duy trì tốt hệ thống các siêu thị để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cả năm này và năm tới .
Bài 4.Biểu đồ cột biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020 . (Nguồn : Tổng cục thống kê).
a/ Trong các năm trên, năm nào có sản lượng thủy sản nuôi trồng nhiều nhất ? Năm nào ít nhất ?
b/ Sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng  năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
c/ Trong năm 2018; 2019; 2020 sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trung bình là bao nhiêu tấn ?
d/ Căn cứ vào thống kê trên, một bài báo đã nêu nhận định“Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020 là 4012 tấn và so với năm 2015 sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng trong năm 2018 đã  tăng lên xắp xỉ 23,05%”. Em hãy cho biết nhận định trên của bài báo có chính xác không ?
Bài 5.Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số giờ nắng các tháng 8; 9; 10; 11; 12 trong năm 2021 tại Đà Lạt.

[image: ][image: ]
a/ Số giờ nắng tháng nào là cao nhất ? Thấp nhất ?
b/ Nhận xét về sự thay đổi số giờ nắng trong các khoảng thời gian : tháng 8 – tháng 9;
    tháng 9 – tháng 10; tháng 10 – tháng 11; tháng 11 – tháng 12 .
c/ Trong tháng 11 số giờ nắng giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng 12 ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
d/ Một bài báo có nêu thông tin : So với tháng 9, số giờ nắng Đà Lạt  trong tháng 9 tăng lên xắp xỉ 54%. Thông tin của bài báo đó có chính xác không ?
Bài 6. Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn diện tích gieo trồng lúa trong các năm  2019; 2020 của các vùng :  Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Hồng; Đồng bằng sông Cửu Long . (đơn vị : nghìn ha) 
a/ Lập bảng thống kê tỉ số diện tích gieo trồng lúa của năm 2019 và diện tích gieo trồng lúa của năm 2020 của các vùng nói trên theo mẫu ở bảng sau ( viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
	Vùng
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Tỉ số diện tích gieo trồng lúa của năm 2019 và diện tích gieo trồng lúa của năm 2020
	?
	?
	?
	?


b/ Nêu nhận xét về sự thay đổi của các tỉ số trong bảng trên.
[image: ]Bài 7. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn tỉ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng như : Phân bón; Nước tưới; Giống; Kiểm soát dịch hại; Kiểm soát cỏ dại; Yếu tố khác.




a/ Cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng nhiều nhất ? 
b/ Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây thì yếu tố kiểm soát dịch hại gấp mấy lần yếu tố khác ?
c/ Vấn đề tưới nước cho cây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng . Em hãy đề xuất một vài biện pháp khắc phục tình trạng trên để làm giảm thiệt hại trong việc trồng trọt ?.
[image: ]Bài 8. 
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sô lượt người nước ngoài đến Việt Nam qua các năm 2018; 2019; 2020; 2021. (đơn vị : nghìn lượt người)

 (Nguồn : Niên giám thống kê 2021)
a/ Lập bảng số liệu thống kê số  lượt người nước ngoài đến Việt Nam theo mẫu sau :
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam
(nghìn lượt người)
	?

	?

	?

	?



b/ Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) ? 
c/ Tìm hiểu một vài lí do vì sao số lượt người nước ngoài đến Việt Nam từ 2020 - 2021 giảm mạnh ?
d/ Một bài báo có nêu thông tin “ Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 14171,3 nghìn lượt người so với năm 2019; So với năm 2018 số lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 tăng 16,2%”. Thông tin bài báo có chính xác không .

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8 KÌ I
CHƯƠNG 1: ĐA THỨC
DẠNG 1. Chọn đáp án đúng
Câu 1) Tích 2ab2( a -b3) có kết quả là:
	A.  2ab2- 2ab6;	B. 2a2b2- 2ab5	; C. 2a2b2- b3	;	D. Các đáp án trên đều sai
Câu 2) Tích   (3x-2y)(3x+2y) có kết quả :
	A.  3x2 - 2y2	;	B. 3x2 + 2y2		;C. 9x2 - 4y2		 D. (3x - 2y)2
Câu 3 ) Giá trị của biểu thức x3 – 9x2 +27x – 27 với x = 3 là:
	A. 0                          B. 27                           C. 9                   D. Một đáp số khác
Câu 4. Thực hiện phép nhân  ta được kết quả là 
A.       B.           C.         D. 
Câu 5. Kết quả phép nhân x(2x – 3) là :


Câu 6. Kết quả của phép nhân đa thức  với đơn thức  là :
A.     B.       C.      D.
Câu 7. Giá trị của biểu thức  tại  là :
A. 4                   B. -4                     C. 12                  D. 
Câu 8. Kết quả của phép tính  là :
A.         B.         C.        D. 
Câu 9: Kết quả của phép tính  là :
A.              B.        C.     D. 
Câu 9. Tích của đơn thức  và đa thức  là :
A.           B.           C.         D. 
Câu 10. Các giá trị x thỏa mãn  là 
A.         B.     C.    D.
Câu 11. Kết quả của phép tính  là 
A.                             B.     
C.                           D. 
Câu 12. Giá trị của biểu thức  tại  bằng  
A.121                B. 1000              C.              D. 144
Câu 13 : Đơn thức  chia hết cho những đơn thức nào sau đây ?
A.           B.             C.              D. 
Câu 14. Kết quả của phép chia  bằng
A.       B.      C.       D.
Câu 15   Tất cả các số tự nhiên n để đơn thức  chia hết cho đơn thức  là :
A.                     B.                     C.                D. 
DẠNG 2 : Chọn đáp án đúng sai
Câu 2:  Điền đúng, sai trong mỗi trường hợp sau 
1. Kết quả phép nhân 3x(2x2+1) là:
          A. 6x2+1                B. 3x2+x                  C. 6x3+3x                 D. 6x3+1
2. Kết quả phép nhân 2x2 . ( 3x + 5 ) là:
	A. 6x3 + 5
	B. 2x3 + 10x2
	C. 6x3 + 10x2
	D. x3 + 5x2



Dạng 3 : Câu trả lời ngắn

Câu 1. Thực hiện phép nhân  ta được: 
Câu 2. Kết quả của phép tính ( x2 – 5x)(x+3 ) là :
Câu 3. Kết quả của phép nhân:      3x 2y.(3xy – x 2 + y)    là: 
CHƯƠNG 2. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
Câu 1 Đẳng thức nào sau đây là đúng?
	A. (a - b)2 = - (b - a)2                          B. (a - b)3 =  (b - a)3                     
	C. (a - b)2 =  (b - a)2 		      D. a2 - b2 = b2 - a2 
Câu 2 Khai triển biểu thức (2x + y)(4x2 -2xy + y2) ta được
A.(2x + y)3	;	B. 2x3 + y3		C.  2x3 - y3	; 	D.  8x3 + y3
Câu 3 Biểu thức A = x3 - 6x2 + 12x  - 8 bằng:
A. (x - 2)2	;		B. (x - 2)3		C. x3 - 23	;     D. (x - 8)3
Câu 4 Phân tích đa thức 4x2 - 12x + 9 ta được: 
	A. (2x+3)(2x-3)  ;	B. (2x+3)2		C. (2x-3)2		D. (4x -9)2
Câu 5 Phân tích đa thức 12x2 - 4x  ta được:
A. 4x.3x ;	B. 4x(3x2-1)	;		C. 4x(3x-1)		D. 4x(3x2-x)
Câu 6. Để thực hiện ……….+  viết được thành bình phương của một hiệu thì đơn thức cần điền trong dấu “…” là :
A.                B.                    C.                  D. 
Câu 7. Thu gọn biểu thức  ta được kết quả là :
A.           B.         C.         D. 
Câu 8 : Phân tích đa thức  thành nhân tử , ta được kết quả là:
A.               B. 
C.                D. 
Câu 9. Khi viết đa thức  dưới dạng lũy thừa, ta được kết quả là :
A.               B.       C.         D. 
Câu 10. Để biểu thức  trở thành lập phương một hiệu thì a được thay bằng :
A. 3                  B. 1                      C. 9                  D. 
Câu 11. Hiệu  có thể viết dưới dạng tích là :
A.       B.        C.      D. 
Câu 12. Hạng tử thích hợp điền vào chỗ dấu (*) để biểu thức  trở thành bình phương của một hiệu là :
A. 6x                 B.                     C.                    D. 
Câu 13. Giá trị của biểu thức  tại  là 
A.                B. 1000                    C. 100                    D. 100000
Câu 14. Khi viết đa thức  dưới dạng lũy thừa, ta được kết quả là 
A.              B.          C.        D. 
Câu 15. Phân tích đa thức  thành nhân tử, được kết quả là 
A.     B.     C.     D.
DẠNG 2 : Chọn đáp án đúng sai
Câu 2:  Điền đúng, sai trong mỗi trường hợp sau 
1.SGAN23-24-GV56 SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng, sai.
[image: ]	[image: ]
[image: ]		[image: ]
2. SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng, sai
[image: ]		[image: ]
[image: ]	[image: ]
Dạng 3. Câu trả lời ngắn
Câu 3. Viết biểu thức [image: ]dưới dạng bình phương của một hiệu ta được:
Câu 4. SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức [image: ]dưới dạng lập phương của một tổng ta được: 
Câu 5. SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức [image: ] dưới dạng lập phương của một tổng ta được:
     Câu 6. Phân tích đa thức 3x(x – 2y) + 6y(x - 2y)  thành nhân tử ta được: 
Câu 7. Kết quả phân tích đa thức - 16x + 32 thành nhân tử là:
CHƯƠNG  3: TỨ GIÁC
Câu 1  Hình bình hành  có  một góc vuông  được gọi là:
        A. Hình thang vuông                          B. Hình chữ nhật	           
         C. Hình thang cân                              D. Hình thang	


Câu 2 Cho tứ giác ABCD có: thì bằng?




	A. = 600	                     B. =700	             C. =9                D. = 1200
Câu 3 Hình nào sau đây có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường?
A.Hình thang	;		B. Hình bình hành	;  
C.  Hình chữ nhật  ; 		D. Hình thang vuông
Câu 4 Tính chất nào sau đây là của hình bình hành?
A. Hai cạnh kề bằng nhau		B. Bốn cạnh bằng nhau
C.Hai đường chéo bằng nhau              D. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

         Câu 5 Số đo của đoạn AE  trong hình vẽ dưới đây bằng:
A. 4 cm 	             B. 5 cm		C. 6 cm	                                D. 5,5cm

[image: ]
Câu 6. Cho hình thang ABCD (AB // CD) . Biết . Số đo góc D bằng :
A.                     B.                  C.                     D. 
Câu 7 : Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai ? Trong hình bình hành
A.Các cạnh đối bằng nhau                          B. Hai đường chéo bằng nhau
C. Các góc đối bằng nhau                           D. Các cạnh đối bằng nhau

A. 6 cm 	             B.5 cm		C. 4 cm	                                D. 3cm

Câu 8. Hình bình hành MNPQ là hình chữ nhật nếu có 
A.               B.              C.          D. 
Câu 9. Trong một hình thang, hai góc kề với một cạnh bên thì
A. Bằng nhau                B. Bù nhau             C. Phụ nhau           D. cùng bằng 
Câu 10. Cho hình bình hành MNPQ có . Khi đó số đo của góc đối với góc M bằng 
A.                   B.                 C.                 D. 


Câu 11: Cho tứ giác ABCD có góc ngoài tại D bằng 500. Số đo góc C của tứ giác là:                                                       
A. 300		B. 450		C. 600		D. 900
Câu 12 Chọn câu sai trong các câu sau:
          A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau
          B. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau
          C. Hình thoi có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, vuông góc và là phân giác của mỗi góc.  
          D. Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
Câu 13. Chọn câu đúng trong các câu sau:
          A. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật 
          B. Tứ giác có 4 góc vuông là hình vuông
          C. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
          D. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường là hìnhvuông
Câu 14. Hình thoi không có tính chất nào sau đây?
	A) Bốn cạnh bằng nhau
	B) Hai đường chéo vuông góc tại trung điểm mỗi đường

	C) Có bốn góc vuông
	D) Có 1 tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo


Câu 15. Diện tích hình vuông tăng lên bao nhiêu lần khi độ dài cạnh tăng lên 3 lần?
	A) 6 lần
	B) 9 lần
	C) Không thay đổi
	D) 12 lần


Dạng 2 : Diền đáp án đúng, sai
1.	khẳng định nào đúng, sai trong các khẳng định sau: Hình thang cân là hình thang có: SGAN23-24-GV56 
A.  Hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.
B.  Hai góc đối bằng nhau.
C.  Hai cạnh bên song song.
D.  Hai cạnh bên bằng nhau
2.   Khằng định nào sau đây là đúng, sai
A. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.	
B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.	
C. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.	
D.  Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
Dạng 3 : câu trả lời ngắn
3. Cho thang cân [image: ] ( [image: ]) có [image: ] . Số đo [image: ]bằng: SGAN23-24-GV56
4. Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là [image: ]. Góc kề còn lại của cạnh bên đó là: SGAN23-24-GV56 
CHƯƠNG  4. ĐỊNH LÝ TALET
Dạng 1 : Chọn đáp án đúng
Câu 1.  Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và có D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC,BD, EC .Khi đó MN = ?
   A. 7cm               B. 5cm                 C. 6cm             D. 4cm
Câu 2 :Cho ∆ABC ;AB=14cm ; AC=21 cm .AD là phân giác của 
góc A .Biết BD=8cm .Độ dài cạnh BC là :
A/ 15cm                      B/ 18cm                    C/ 20 cm                    D/22 cm 


Câu 3: Độ dài x ở hình 3 (biết ) là:




A. 	B. 	C. 	D. [image: ]
H.3






Câu 4: Cho ABC, D thuộc AB; E thuộc AC sao cho DE//BC. Biết và AC=10cm. 
Độ dài đoạn thẳng AE sẽ là:A.   2cm		B.   3cm	C.  4cm	D. 5.  

Câu 5 .Cho  ta có




      B.  C.            D. 



Câu 6. Cho , AD là phân giác của góc BAC, DBC. Biết AB=6cm; AC=15cm, khi đó  bằng 




A.                          B.                       C.                   D.
Câu [image: ]7. Từ hình vẽ dưới. Đẳng thức đúng là:




 A.  =    		B.  =                                                                         




C.  =  		D.  = 

Câu 8: Độ dài x ở hình 1 (biết ) là:	
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


[image: ]
H.2





H.1 [image: ]

Câu 9: Trong hình 2 ( biết ), ta có:
	

	

	

	







Câu 10 : Cho  có MAB và AM =AB, vẽ MN//BC, NAC. Biết  MN = 2cm, thì BC bằng: A. 4cm			B. 6cm		C. 8cm		D. 10cm
 Câu 13: ABC có AB = 15cm, AC = 20cm; BC = 25cm. Đường phân giác góc BAC cắt BC tại D. Thế thì tỷ số diện tích của hai  ABD và ACD là:




        A.                            B.                              C.                                 D. 
Câu 11 Câu 2: Độ dài x trong hình vẽ dưới là:
[image: ] A. 1,5			                               B. 2,9		
 C. 3,0			                               D. 3,2    


Câu 12. hệ thức đúng là góc BAD=góc DAC

	[image: ]

	A. 1,6

	B. 3

	
	
C. 2,5
	
D. đáp án khác


Câu 13.  Cho hình vẽ biết MN//BC , hệ thức đúng là
	A) [image: ]
	B) [image: ]
	C) [image: ] 
	D) [image: ]



[image: ]Câu 14. Cho hình vẽ 4 . [image: ]
Biết AD là phân giác của góc [image: ];AB = 15 cm ; AC = 20 cm ;  BC = 25 cm 
Độ dài đoạn thẳng DB  bằng : 
	A) 10,71                    
	B) 10,17
	C) 10,61                   
	D) 10,16




Câu 15: Cho ABC, độ dài các cạnh là: AB = 4cm, AC = 5 cm, BC = 6cm và các điểm M, N  lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khi đó độ dài đường trung bình MN củaABC là: 
	A. 2cm
	B.2,5cm
	C.3cm
	D.4cm


Dạng 2 : điền đáp án đúng sai
1. Điền đáp án đúng, sai cho các khẳng định sau. ABCD là hình bình hành. Khi đó
A. AB = CD 	B. AD = BC
C. 	D. AC = BD
2. Điền đáp án đúng, sai cho các khẳng định sau. 
A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường	
B. Hình bình hành có hai góc đối bằng nhau
C. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau
D. Hai bình hành có hai cặp cạnh đối song song
3. SGAN23-24-GV56 Điền đáp án đúng, sai cho các khẳng định sau. 
A. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh bằng nhau.
B. Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau.
C. Hình bình hành là tứ giác hai cạnh kề bằng nhau.
D. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau.
Dạng 3 : Câu trả lời ngắn
1. Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài là 5 cm 	khi đó độ dài cạnh huyền là: SGAN23-24-GV56 
2: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành [image: ] có [image: ], [image: ]. Tính chu vi hình bình hành [image: ].
CHƯƠNG 5 : DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ.
Dạng 1: Chọn đáp án đúng
Câu 1: Các món ăn yêu thích của học sinh lớp 8A ghi lại trong bảng sau :
	Món ăn ưa thích
	Số bạn yêu thích

	Gà rán
	5

	Xúc xích
	8

	Chân gà
	15

	Bánh mì que
	2



Dữ liệu định lượng trong bảng là :
A. Món ăn ưa thích : Gà rán, xúc xích, chân gà, Bánh mì que.
B. Số bạn yêu thích : 5; 8; 15; 2.
C. Gà rán, xúc xích, chân gà, bánh mì que , 5, 8, 15, 2.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2: 
Một số con vật sống trên cạn : Cá voi, chó, mèo , bò. Trong các dữ liệu trên, dữ liệu chưa hợp lí là :
A. Cá voi.                          B. Chó.                           C. Mèo.                                   D. Bò.
Câu 3: 
Cho bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống : Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Động vật có vú.
	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Động vật có vú
	30%

	Tổng
	101%



Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là :
A. Dữ liệu về tên các lớp động vật.      B. Dữ liệu tỉ lệ mẫu vật.   
C.A & B đều đúng.                               D. A & B đều sai.
Câu 4: 
Trong các dữ liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định tính ?
A. Số huy chương vàng mà các động viên đã đạt được.
B. Danh sách các động viên tham dự Olympic 2021 : Nguyễn Văn Hoàng,……
C. Số học sinh nữ của các tổ trong lớp 7A.
D. Năm sinh của các thành viên trong gia đình em.
[image: ]Câu 5: 
Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàngcó 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên.
Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào ?

A.Kho 1.
B.Kho 2 và kho 4
C.Kho 1 và kho 3.
D.Kho
[image: ]Câu 6: 
Bạn Châu vẽ biểu đồ hình quạt tròn như hình bên để biểu diễn tỉ lệ các loại sách trong thư viện : Khoa học (KH), Kĩ thuật và công nghệ (KT & CN), Văn học và Nghệ thuật (VH – NT); Sách khác. Những dữ liệu mà bạn Châu nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn dữ liệu nào chưa hợp lí ? 
A.Sách khác.
B.KH.
C.KT - CN.
D.VH - NT
Câu 7: 
Cho bảng thống kê về tỉ số phần trăm các loại sách trong tủ sách của lớp 8A như sau :
	Loại sách
	Tỉ số phần trăm

	Lịch sử Việt Nam
	25%

	Truyện tranh
	20%

	Thế giới động vật
	30%

	Các loại sách khác
	25%












Cho các phát biểu sau :
(I) Dữ liệu định lượng là các loại sách Lịch sử Việt Nam, Truyện tranh, thế giới động vật, các loại sách khác;
(II) Dữ liệu đinh tính là tỉ số phần trăm: 25%; 20%; 30%; 25%;
(III) Dữ liệu chưa hợp lí là tỉ số phần trăm.
Số phát biểu sai là : 
A. 0.                             B. 1.                               C.2                                    D. 3.
Câu 8: 
Cho các dãy số liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định lượng :
A. Các loại xe máy : Vision; SH; Wave Alpha; Winner…                             
B. Các môn thể thao yêu thích : bóng đá, nhảy cao, cầu lông,….                               
C. Điểm trung bình môn Toán của các bạn học sinh trong lớp : 6,6; 7,2; 9,3;…….                                    
D. Các loại màu sắc yêu thích : màu xanh, màu vàng,… 
Dạng 2: điền đáp án đúng sai 
Câu 9: 
Trong cuộc khảo sát tìm hiểu về cách học của học sinh khối 8 được kết quả như sau :
Có 50 % học sinh học qua đọc, viết.
Có 35 % học sinh học qua nghe
Có 10 % học sinh học qua vận động.
Có 5 % học sinh học qua quan sát.
Điền các khẳng định đúng, sai:
A. Kết quả thu thập trên là dữ liệu định tính.                          
B. Kết quả thu thập trên là dữ liệu định lượng.
C. Kết quả trên gồm cả dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng.
D. Kết quả trên  dữ liệu phần trăm là dữ liệu định tính. 
Câu 10: 
	Lớp
	Sĩ số
	Số học sinh dự thi

	8A
	40
	40

	8B
	41
	40

	8C
	43
	39

	8D
	44
	50


Thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối 8 của một trường  THCS dự thi hết học kì I môn Toán. Điền các khẳng định đúng, sai:
A. Số học sinh dự thi lớp 8A
B. Số học sinh dự thi lớp 8B
C. Số học sinh dự thi lớp 8C
D. Số học sinh dự thi lớp 8D
Dạng 3: câu trả lời ngắn
Bài 11:
Thống kê số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020 .(đơn vi : triệu lượt người) .
[image: ](Nguồn : Niên giám thống kê 2021)
a/ Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa trong năm 2015 là 
b/ Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa trong năm 2017 là 
c/ Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa trong năm 2020 là 
d/ Lựa chọn biểu đồ nào để biểu diễn các dữ liệu thống kê có trong biểu đồ cột ở hình bên ?


Bài 12:
	Tháng 10
	[image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock]

	Tháng 11
	[image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock]

	Tháng 12

	[image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock]

	[image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock][image: Description: Vector Cartoon Sacks Rice Isolated On: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์)  1277373730 | Shutterstock]                                50kg                          25kg                                                                       


Biểu đồ tranh ở hình bên thống kê số gạo bán của một cửa hàng trong ba tháng cuối  năm 2020.
a/ Nêu số kg gạo bán được ở tháng 12?

b/ Lựa chọn biểu đồ nào để biểu diễn các dữ liệu thống kê có trong biểu đồ tranh ở hình bên ?
c/ So tháng 10 số gạo bán được của tháng 11 tăng bao nhiêu phần trăm ?
Bài 13:
[image: ]Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022.
   (Nguồn : Eurostat)

a/ Thị trường nào cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là nhiều nhất ?
A.Việt Nam                        B. Đức .
C.Braxin.           D.Thị trường khác.
b/ Thị trường Việt Nam cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022 gấp khoảng mấy lần thị trường Indonexia ?
A.5,5 lần                        B. 4 lần .                    C.3,2 lần.                      D.Kết quả khác.
[image: ]Bài 14:
Biểu đồ cột ở hình vẽ bên biểu diễn tỉ lệ về giá trị đạt được của khoáng sản xuất khẩu nước ngoài của nước ta (tính theo tỉ số phần trăm) . 
a/ Lựa chọn biểu đồ nào để biểu diễn các dữ liệu thống kê có trong biểu đồ cột ở hình bên ?
A.Biểu đồ hình quạt tròn.   
B. Biểu đồ cột kép.
C.Biểu đồ cột.                     
D.A; B; C đều đúng.
b/ Loại khoáng sản nào có tỉ lệ về giá trị xuất khẩu nước ngoài cao nhất ?
A.Dầu.                            B.Than đá.
C.Sắt.                              D.Vàng.
c/ Dựa vào biểu đồ cho biết dữ liệu nào là dữ liệu định tính ?
A.Các loại khoáng sản : Dầu, Than đá, Sắt, Vàng. 
B.Tỉ lệ về giá trị đạt được của các loại khoáng sản xuất khẩu nước ngoài.
C.A & B đều đúng.                     
D.A & B đều sai.
Bài 15:
[image: ]Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sô lượt người nước ngoài đến Việt Nam qua các năm 2018; 2019; 2020; 2021. (đơn vị : nghìn lượt người)
 (Nguồn : Niên giám thống kê 2021)
a/ Lựa chọn biểu đồ nào để biểu diễn các dữ liệu thống kê có trong biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên ?
A.Biểu đồ hình quạt tròn.   
B. Biểu đồ cột kép.
C.Biểu đồ cột.                     
D.A; B; C đều đúng.
b/ Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu nghìn lượt người ?
c/ So với năm 2018 số lượt người nước ngoài đến Việt Nam năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1 : 


Cho P =        Tính giá trị của biểu thức Q =
Bài 2
1. 
Tìm các số x, y thoả mãn đẳng thức: 
1. Chứng minh rằng: Nếu x+y+z = 0 thì x3+y3+z3 = 3xyz

Bài 3  a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 - 8x +5


b) Cho a3 + b3 + c3 = 3abc và a + b + c 0. Tính giá trị của biểu thức N = 

Bài 4 Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức .

 Chứng minh rằng   


Bài 5 : Cho   và . Chứng minh rằng :  a + b + c = abc
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